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BIỂU MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2014

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)


	STT
	Đối tượng thu
	ĐVT
	Mức thu

	1
	Hộ gia đình

- Phường, thị trấn;

- Xã.
	Đồng/hộ/tháng
	20.000

10.000

	2
	Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ: 

- Tiệm tạp hóa ở xóm, hẻm, mua bán lẻ tại nhà, mua bán và cho thuê băng đĩa, cà phê, giải khát tại nhà, tiệm hớt tóc, uốn tóc;

- Hộ kinh doanh bán lẻ rau, củ, quả và thịt gia súc, gia cầm, hộ kinh doanh khác.
	Đồng/đơn vị/tháng
	40.000

60.000

	3
	Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm y tế); văn phòng các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trường học, nhà trẻ trong thời gian thực học.
	Đồng/đơn vị/tháng
	100.000

	4
	Cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, bến tàu, bến xe; vựa cá, vựa trái cây; các công trình xây dựng.
	Đồng/m3/tháng
	160.000

	5
	Đối với các đối tượng tại mục 4 nếu khối lượng rác dưới 01m3/tháng
	Đồng/đơn vị/tháng
	160.000
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